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ÔN TẬP HÌNH BÌNH HÀNH. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH BÌNH HÀNH

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: SGAN23-24-GV56 
- Nhận biết được hình bình hành.

- Hiểu về các tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành.
2. Về năng lực: SGAN23-24-GV56 
- Nhận biết và giải thích được tứ giác là hình tbình hành.
- Lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản.
* Năng lực chung: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 

- Năng lực tự học: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 

- Năng lực giao tiếp toán học: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 HS phát biểu, nhận biết được tứ giác là hình bình hành.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp khi làm các bài tập về hình bình hành.

3. Về phẩm chất: SGAN23-24-GV56 
- Chăm chỉ: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGAN23-24-GV56 SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGAN23-24-GV56 SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. KIẾN THỨC CẦN  NHỚ

1. Hình bình hành và tính chất

a. Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

b. Tính chất của hình bình hành

Trong hình bình hành: SGAN23-24-GV56
a)  Các cạnh đối bằng nhau.

b)  Các góc đối bằng nhau.

c)  Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

2. Dấu hiệu nhận biết

a. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo cạnh

· Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là một hình bình hành.
· Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau là một hình bình hành.
b. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo

· Tứ giác có các góc đối bằng nhau là một hình bình hành.
· Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là một hình bình hành.
2. BÀI TẬP

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập trắc nghiệm 1.

Kiểm tra củng cố lý thuyết cho HS

HS nhận nhiệm vụ GV giao
	Bài 1: SGAN23-24-GV56 Bài tập trắc nghiệm

Đáp án: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159
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	1.1: SGAN23-24-GV56 Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Hình bình hành là tứ giác có các cạnh bằng nhau.

B. Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau.

C. Hình bình hành là tứ giác hai cạnh kề bằng nhau.

D. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau.

1.2: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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 biết 
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. Các góc còn lại có giá trị bằng bao nhiêu?
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1.3: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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 biết 
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. Tính số đo góc 
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1.4: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành
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, gọi 
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 là giao điểm của hai đường chéo 
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. Chọn phát biểu đúng.

A. 
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1.5: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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 có 
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. Tính chu vi hình bình hành 
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.

A. 10.
B. 14.


C. 28.
D. 24.
	

	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

GV: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Cho HS đọc đầu bài trắc nghiệm trên màn hình . 

- HS HĐ cá nhân thực hiện bài 1.

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện bài tập trắc nghiệm 1

- HS báo cáo kết quả.

- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của nhau
GV: SGAN23-24-GV56 ID 2223 GA GV159Để chọn phương án đúng ở câu 1,2,3,4,5 ta dựa vào kiến thức nào đã học ?

HS: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Trả lời
	

	Dạng 1
* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán 2: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159
- HS tìm hiểu bài toán 2.

HS: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Đọc đầu bài 2

 Chứng minh các tứ giác 
[image: image33.wmf]BMDN

,
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 , 
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là hình bình hành.
*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.

GV: SGAN23-24-GV56Nêu các dấu hiệu nhận biết hình bình hành.ID 2223 GA GV159Neêu   N
GV: SGAN23-24-GV56 Trong bài toán này chúng ta sử dụng dấu hiệu nhận biết nào?

- HS trả lời theo từng câu hỏi được GV đề xuất.

GV: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Gọi HS nhận xét

- HS phản biện câu trả lời của nhau.
HS: SGAN23-24-GV56 ID 2223 GA GV159Hoạt động trình bày chứng minh tứ giác là hình bình hành. 

HS: SGAN23-24-GV56 ID 2223 GA GV159Lên bảng trình bày.

HS: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Nhận xét.
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Khi có giả thiết hình thang, các em ghi nhớ tính chất của các góc kề cạnh bên, tổng các góc trong tứ giác  
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	Dạng 1. Chứng minh một tứ giác là hình bình hành

Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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. Trên cạnh 
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 lấy điểm 
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, trên cạnh 
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 sao cho 
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a) Chứng minh 
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 là hình bình hành.

b) Chứng minh 
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 là hình bình hành.

c) Gọi 
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 là giao điểm của 
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 và 
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 và 
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 là giao điểm của 
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 và 
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. Chứng minh tứ giác 
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 là hình bình hành.

Hướng dẫn giải: SGAN23-24-GV56
[image: image52.png]



a) Xét tứ giác BMDN ta có: SGAN23-24-GV56
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 (giả thiết),



[image: image54.wmf]//
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 (tứ giác ABCD là hình bình hành)
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 Tứ giác BMDN là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

b) Ta có 
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 (tứ giác ABCD là hình bình hành),



[image: image57.wmf]BMDN
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 (giả thiết),
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Xét tứ giác AMCN, ta có
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 (chứng minh trên),



[image: image61.wmf]//
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 (tứ giác ABCD là hình bình hành)
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 Tứ giác AMCN là hình bình hành vì có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.

c) Xét tứ giác MKNH, ta có



[image: image63.wmf]//

KMNH

 (tứ giác BMDN là hình bình hành), 
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 (tứ giác AMCN là hình bình hành)


[image: image65.wmf]Þ

Tứ giác MKNH là hình bình hành vì có hai cặp cạnh đối song song.

	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán 3ID 2223 GA GV159
- HS tìm hiểu bài toán 3.

HS: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Đọc đầu bài 3

 Tứ giác 
[image: image66.wmf]MNPQ

là hình gì? .

Chứng minh 
[image: image67.wmf]EQMP
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.*Thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.

GV: SGAN23-24-GV56 Dự đoán 
[image: image68.wmf]MNPQ

 là hình gì?ID 2223 GA GV159Neêu   N
GV: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Áp dụng kiến thức nào đã học để chứng minh?

GV: SGAN23-24-GV56 Sử dụng tính chất gì để chứng minh 
[image: image69.wmf]EQMP
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- HS trả lời theo từng câu hỏi được GV đề xuất.

- HS phản biện câu trả lời của nhau.
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56
Các bước chứng minh tứ giác là hình bình hành: SGAN23-24-GV56
Bước 1. Xác định đoạn thẳng thuộc các cạnh có tính chất đặc biệt như song song, trung điểm.

Bước 2. Sử dụng định nghĩa và tính chất về cạnh, góc và đường chéo của hình bình hành.

 
	Bài 3: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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, các trung tuyến 
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 và 
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 cắt nhau ở 
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. Gọi 
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 là điểm sao cho G là trung điểm của MP.  Gọi 
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 là điểm sao cho G là trung điểm của NQ .

a) Tứ giác 
[image: image76.wmf]MNPQ

 là hình gì? Vì sao?

b) Trên tia đối của tia 
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, lấy điểm 
[image: image78.wmf]E

 sao cho 
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. Chứng minh 
[image: image80.wmf]EQMP

=

.

Hướng dẫn giải: SGAN23-24-GV56
[image: image81.jpg]



a) Xét tứ giác MNPQ, ta có

G là trung điểm của MP 

G là trung điểm của NQ 


[image: image82.wmf]Þ

 Tứ giác MNPQ là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

b) Ta có: SGAN23-24-GV56 
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 (giả thiết)
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 (Tứ giác MNPQ là hình bình hành)
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Xét tứ giác EMPQ, ta có
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 (chứng minh trên)
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)

////

EMPQMNPQ
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 Tứ giác EMPQ là hình bình hành vì có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Suy ra 
[image: image89.wmf]EQMP
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.

	Dạng 2

* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán 4ID 2223 GA GV159
HS tìm hiểu bài toán 4
Chứng minh 
[image: image90.wmf]AKCI

 là hình thang.

Chứng minh 
[image: image91.wmf]DMMNNB
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*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
GV: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Hình vẽ cho biết yếu tố nào bằng nhau?

HS quan sát hình vẽ

GV: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Dự đoán sử dụng dấu hiệu nhận biết nào để chứng minh 
[image: image92.wmf]AKCI

 là hình bình hành?

HS: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 dự đoán 

GV: SGAN23-24-GV56 Dự đoán dử dụng kiến thức nào để chứng minh 
[image: image93.wmf]DMMNNB
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HS thực hiện nhiệm vụ
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 cách chứng minh tứ giác là hình thang: SGAN23-24-GV56 cần tìm 1 cặp cạnh song song
	Dạng 2. Vận dụng tính chất của hình bình hành để chứng minh tính chất hình học

Bài 4: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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. Gọi 
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 lần lượt cắt 
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. Gọi 
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 là giao điểm của hai đường chéo 
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 và 
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a) Chứng minh tứ giác 
[image: image105.wmf]AKCI

 là hình bình hành.

b) Chứng minh 
[image: image106.wmf]DMMNNB
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.

Hướng dẫn giải: SGAN23-24-GV56
[image: image107.jpg]



a) Ta có: SGAN23-24-GV56 
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 là trung điểm của 
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 là trung điểm của 
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 là hình bình hành) nên 
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Xét tứ giác AKCI, ta có: SGAN23-24-GV56

[image: image117.wmf]AKIC
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(chứng minh trên)


[image: image118.wmf](

)

////

AKICABDC

 

Suy ra tứ giác 
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 là hình bình hành vì có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.

b) Xét 
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 ta có: SGAN23-24-GV56 
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Xét 
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 ta có: SGAN23-24-GV56
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Từ 
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	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán 5 

HS tìm hiểu bài toán 5 
 * Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện  

GV: SGAN23-24-GV56 Yêu cầu HS quan sát hình vẽ xem có hình nào là hình bình hành không? 

HS thực hiện NV GV giao                                                       
HS: SGAN23-24-GV56 Tứ giác 
[image: image135.wmf]ADME

 là hình bình hành.
GV: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Yêu cầu HS hoạt động tìm ra những đk để khẳng định tứ giác là hình thình bình hành.

HS: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Để chứng minh tứ giác là hình bình hành ta sử dụng dấu hiệu nhận biết: SGAN23-24-GV56 hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

GV: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 gọi HS nhận xét.

GV: SGAN23-24-GV56 Sử dụng tính chất nào của hình bình hành để chứng minh 
[image: image136.wmf]1

3

ADAC

=

?

 HS hoạt động theo yêu cầu của GV.

HS: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159Lên bảng trình bày 

HS nhận xét.

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Phương pháp giải: SGAN23-24-GV56  

Bước 1. Xác định đoạn thẳng thuộc các cạnh có tính chất đặc biệt như song song, trung điểm.

Bước 2. Sử dụng định nghĩa và tính chất về cạnh, góc và đường chéo của hình bình hành.


	Bài 5: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Cho 
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. Chứng minh rằng 
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Hướng dẫn giải: SGAN23-24-GV56
[image: image145.jpg]



Do 
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 là trung điểm của 
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 theo giả thiết nên chọn 
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 là một đường chéo

Vẽ thêm điểm 
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 sao cho 
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 là trung điểm của 
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 thì tứ giác 
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 có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên nó là hình bình hành

Áp dụng định nghĩa và tính chất về cạnh vào hình bình hành 
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, ta được 
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Từ 
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	Dạng 3

* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán 6
 HS tìm hiểu bài toán 6
*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

HS thực hiện nhiệm vụ GV giaoID 2223 GA GV159
HS đọc đề bài  và vẽ hình vào vở.
GV: SGAN23-24-GV56 Nêu cách chứng minh tứ giác 
[image: image162.wmf]AMCN

 là hình bình hành

HS: SGAN23-24-GV56 Tứ giác AMCN là hình bình hành vì có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau
GV: SGAN23-24-GV56 Sử dụng kiến thức gì để chứng minh 
[image: image163.wmf],,
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 thẳng hàng.ID 2223 GA GV159 Suưử dungụng 
HS: SGAN23-24-GV56 Tính chất đường chéo của hình bình hành.
GV: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Quan sát hướng dẫn.

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 
Trong bài đã khai thác tính chất về đường chéo của hình bình hành để chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Đây là một trong nhũng cácc phổ biến để chứng minh 3 điểm thẳng hàng.
	Dạng 3: SGAN23-24-GV56 Chứng minh ba điểm thẳng hàng, các đường thẳng đồng quy 

Bài 6: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Cho hình bình hành 
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 là hình bình hành. Trên cạnh 
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 lấy điểm 
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, trên cạnh 
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 sao cho 
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. Gọi 
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 là giao điểm của 
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. Chứng minh 
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 thẳng hàng.

Hướng dẫn giải: SGAN23-24-GV56
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Tứ giác 
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 là hình bình hành và 
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 là giao điểm của hai đường chéo 
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 là trung điểm của 
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Xét tứ giác 
[image: image181.wmf]AMCN

 ta có
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 (tứ giác ABCD là hình bình hành) 
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 tứ giác 
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 là hình bình hành vì có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.

Mà 
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 là trung điểm của đường chéo 
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 nên 
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 là trung điểm của đường chéo 
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	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán 7
  HS tìm hiểu bài toán 7  
*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

HS: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.

HS đọc đề bài và vẽ hình, ghi GT, KL

GV: SGAN23-24-GV56 Tứ giác DEBF là hình gì ?ID 2223 GA GV159
HS: SGAN23-24-GV56 sử dụng tính chất hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau để chứng minh DEBF là hình bình hành.

GV: SGAN23-24-GV56 Sử dụng dấu hiệu nhận biết nào để chứng minh?

HS: SGAN23-24-GV56 Chứng minh giao điểm của BC và AD thuộc EF.

GV: SGAN23-24-GV56 Có những cách nào để chứng minh 3 đường thẳng đồng quy?

GV: SGAN23-24-GV56 Trong bài toán này chúng ta sử dụng cách nào?


	Bài 7: SGAN23-24-GV56ID 2223 GA GV159 Cho hình bình hành 
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. Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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a) Tứ giác 
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 là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh ba đường thẳng 
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 đồng quy.

Hướng dẫn giải: SGAN23-24-GV56
a) Ta có: SGAN23-24-GV56
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 là trung điểm của 
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 là trung điểm của 
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Mà 
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 (tứ giác ABCD là hình bình hành) nên 
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Xét tứ giác DEBF, ta có
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 (chứng minh trên)


[image: image206.wmf]//

BEDF

 (tứ giác 
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 Tứ giác 
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 là hình bình hành vì có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.

b) Gọi
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 và 
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Do tứ giác 
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Tứ giác 
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 là hình bình hành có 
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 là trung điểm của đường chéo 
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Suy ra 
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IV. PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ SỐ ….

1. TRẮC NGHIỆM
Bài 1: SGAN23-24-GV56 Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Hình bình hành là tứ giác có các cạnh bằng nhau.

B. Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau.

C. Hình bình hành là tứ giác hai cạnh kề bằng nhau.

D. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau.

Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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Bài 3: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành ABCD biết 
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Bài 4: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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 là giao điểm của hai đường chéo 
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Bài 5: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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. Tính chu vi hình bình hành 
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2. TỰ LUẬN
Bài 1: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của DC.

a) Chứng minh 
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b) Chứng minh tứ giác BEDF là hình bình hành.

Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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Bài 3: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
[image: image270.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image271.wmf],

KI

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image272.wmf]AB

 và 
[image: image273.wmf]CD

. Gọi 
[image: image274.wmf]M

 và 
[image: image275.wmf]N

 lần lượt là giao điểm của 
[image: image276.wmf]AI

 và 
[image: image277.wmf]CK

 với 
[image: image278.wmf]BD

. Chứng minh

a. 
[image: image279.wmf]ADMCBN

D=D






b. 
[image: image280.wmf]·

·

,//

MACNCAIMCN

=


Bài 4: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
[image: image281.wmf]ABCD

, hai đường chéo 
[image: image282.wmf],

ACBD

 cắt nhau tại 
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a) Chứng minh tứ giác 
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 là hình bình hành.

b) Chứng minh tứ giác 
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 là hình bình hành.

c) Chứng minh 
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Bài 5: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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a) Chứng minh tứ giác 
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b) Gọi 
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Bài 6: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành 
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. Chứng minh rằng: SGAN23-24-GV56
a) Tứ giác 
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b) Tứ giác 
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c) Ba đường thẳng 
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Bài 7: SGAN23-24-GV56 Cho điểm 
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